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 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm  há  - Chủ tọa  hiê  tòa: Ông Phạm Văn Nhịn. 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông  Huỳnh Văn Dũng   

2. Ông V  Văn    ng 

 - Thư ký  hiê  tòa: Ông H    u    h i - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. 

- Đại diệ  Việ  kiểm sát  hâ  dâ  huyệ  Cái Bè khô   tham  ia  hiê  tòa. 

Ngày 04 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh 

Tiền Giang xét xử công khai vụ án thụ lý số 537 2023 T  T-D  ngày 16 10 2023 

về việc tranh chấp “H     ng vay tài sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

300 2023 QĐXX T-DS
 
ngày 20/11/2023 giữa các đương sự: 

1. N uyê   ơ : Anh Văn Minh C, sinh năm 1996.  

Địa chỉ: Ấp Tân H,    Tân H, Thị    C, tỉnh Tiền Giang. 

2. Bị  ơ : Anh Ng  Nhự  B, sinh năm: 1986.  

Địa chỉ: Ấp  ,     n H, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

(Anh C, anh B có mặt tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo Đơ  khởi kiệ   ề ngày 03/10/2023 và các lời khai trong quá trình 

giải quyết vụ á    uyê   ơ  a h Vă  Mi h C trình bày:  

Th ng qua gi i thiệu của ngư i  ạn, vào ngày 06 9 2023 anh c  cho anh 

Ng  Nhựt B vay số tiền 800.000.000 đ ng đ  anh B đáo hạn ngân hàng. Th i hạn 

vay  à 02 ngày, c  th a thu n trả tiền   i suất, nhưng kh ng n i cụ th  mức   i suất. 

Khi nh n tiền anh Bằng c  ký Giấy mư n tiền đề ngày 06/9/2023. 



Khi nh n tiền anh B c  đưa cho anh số tiền 16.000.000 đ ng  à chi ph  m i 

gi i. Ngày 07 9 2023 anh phát hiện anh B kh ng phải vay tiền đ  đáo hạn ngân hàng 

mà đ  trả n  khác n n anh c   i n hệ đòi  ại th  anh B c  trả cho anh đư c số tiền 

170.000.000 đ ng, còn thiếu số tiền gốc 630.000.000 đ ng và hứa đến ngày 11 9 2023 

s  trả đủ nhưng đến nay chưa trả, nay anh đ ng ý trừ chi ph  m i gi i số tiền 

16.000.000 đ ng vào tiền gốc vay, nên anh B còn thiếu anh số tiền gốc 614.000.000 

đ ng 

Nay y u c u anh B trả cho anh số tiền n  gốc  à 614.000.000 đ ng và tiền   i 

ch m trả từ ngày 11 9 2023 đến ngày   t  ử theo  mức   i suất  à 1,66   tháng số tiền 

  i  à 10.458.000 đ ng, tổng cộng tiền vốn và   i 624.458.000 đ ng.   

* Theo tờ tự khai  ề ngày 07/11/2023 và lời khai trong quá trình giải quyết 

vụ á   ị  ơ  a h N ô Nhựt B trình bày: 

 nh thừa nh n c  vay tiền của anh C số tiền 800.000.000 đ ng vào ngày 

06 9 2023 như anh C tr nh  ày  à đ ng,   i suất hai   n th a thu n miệng  à 1   

ngày và anh c  trả cho anh C đư c 16.000.000 đ ng tiền   i  02 ngày . Qua ngày 

07 9 2023, anh c  trả cho anh C đư c 170.000.000 đ ng tiền gốc. Giấy mư n tiền 

ngày 06 9 2023 và Giấy cam kết kh ng đề ngày do anh C nộp đ ng  à do anh ký 

t n và  ăn tay. 

Nay anh đ ng ý trả cho anh C số tiền vốn 614.000.000 đ ng và tiền   i  à 

10.458.000 đ ng, tổng cộng tiền vốn và   i 624.458.000 đ ng, nhưng do hoàn c kinh 

tế hiện kh  khăn n n anh  in trả d n m i tháng từ 1.000.000 đ ng - 2.000.000 đ ng 

đến khi  ong n .  

* Tại phiên tòa, các bên vẫn giữ ý kiến và yêu c u như tr n. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các chứng cứ, tài liệu có trong h  sơ vụ án đư c thẩm tra tại 

phi n tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nh n định:  

[1]. Về t  tụng:  

- Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Anh C kiện tranh chấp về việc cho vay 

tiền, đây  à giao dịch dân sự, h p đ ng dân sự theo quy định tại khoản 3 Điều 26 

của Bộ  u t tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

cấp huyện theo quy định tại đi m đi m a khoản 1 Điều 35 của Bộ  u t tố tụng dân 

sự. Bị đơn c  nơi cư tr  tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang n n vụ án thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Cái Bè theo quy định tại đi m a 

khoản 1 Điều 39 của Bộ  u t tố tụng dân sự. 

- Về  ua  hệ t a h  h  : Anh C kiện yêu c u anh B trả số tiền đ  vay của 

anh, do v y c  căn cứ  ác định quan hệ tranh chấp giữa các bên là tranh chấp về 



H p đ ng vay tài sản có kỳ hạn và c    i theo quy định tại Điều 463 và khoản 2 

Điều 470 của Bộ lu t dân sự. 

[2]. Về nội dung vụ án: 

-  ào ngày 06 9 2023 anh Ng  Nhựt B vay của anh  ăn Minh C số tiền 

800.000.000 đ ng đ  anh B đáo hạn ngân hàng,   i suất 1  ngày, th i hạn vay  à 

02 ngày, khi nh n tiền anh Bằng c  trả cho anh C số tiền 16.000.000 đ ng, đến ngày 

07/9/2023 anh Bằng trả tiếp đư c số tiền 170.000.000 đ ng. Còn n  lại số tiền vốn là 

614.000.000 đ ng, đ ng th i anh Cảnh cung cấp chứng cứ  à “ 01 Giấy mư n tiền đề 

ngày 06/9/2023 và Giấy cam kết trả tiền kh ng đề ngày”. 

[2.1]. Nh n thấy theo l i khai của anh Ng  Nhựt B thừa nh n có vay của anh 

Cảnh số tiền 800.000.000 đ ng và hiện còn n  lại anh Cảnh số tiền vốn là 

614.000.000 đ ng như   i anh Cảnh khai  à đ ng. Do v y c  căn cứ xác định h p 

đ ng vay tài sản có kỳ hạn và có lãi giữa anh Ng  Nhựt B và anh  ăn Minh Cảnh 

thực tế phát sinh theo quy định tại các Điều 463, 470 của Bộ lu t Dân sự.  

Về th i hạn trả tiền theo “Giấy cam kết trả tiền kh ng đề ngày” th  anh Bằng 

cam kết trả vào ngày 11 9 2023, nhưng đến nay anh Bằng chưa trả là có l i vi 

phạm nghĩa vụ trả tiền theo quy định tại Điều 466 Bộ lu t Dân sự, xét yêu c u khởi 

kiện anh Cảnh yêu c u anh Bằng trả số tiền vốn  à 614.000.000 đ ng  à c  căn cứ. 

[2.2]. Về tiền lãi suất, mặc dù hai bên có th a thu n tiền lãi suất cao so v i 

quy định, nhưng anh B chưa thực hiện việc trả lãi và tại phiên tòa anh C yêu c u trả 

tiền   i ch m trả từ ngày 11 9 2023 đến ngày   t  ử theo mức   i suất  à 1,66   tháng 

số tiền   i  à 10.458.000 đ ng và anh B cũng đ ng ý trả số tiền lãi này theo yêu c u 

của anh C, xét việc th a thu n trả tiền lãi suất giữa hai bên là tự nguyện và phù h p 

v i quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ lu t dân sự, Hội đ ng xét xử ghi nh n. 

[2.3]. Về yêu c u xin trả d n:  

Tại phiên tòa anh B  in trả d n m i tháng số tiền từ 1.000.000 đ ng - 

2.000.000 đ ng đến khi  ong n . X t y u c u xin trả d n của anh B là nhằm kéo dài 

th i gian trả n  gây thiệt thòi quyền l i của nguy n đơn và kh ng đư c nguy n đơn 

đ ng ý, nên không chấp nh n yêu c u xin trả d n của anh B. 

[2.4]. Về yêu cầu khởi kiện: 

Xét chứng cứ và yêu c u khởi kiện của anh C  à c  căn cứ phù h p v i quy 

định tại các Điều 463, 466, 470 Bộ lu t Dân sự, Hội đ ng xét xử chấp nh n yêu c u 

khởi kiện của anh C. Buộc anh B trả cho anh C số tiền số tiền 624.458.000 đ ng 

(tiền vốn vay là 614.000.000 đ ng, tiền   i  à 10.458.000 đ ng .  



 [3]. Về án phí: Do chấp nh n yêu c u khởi kiện của nguy n đơn n n  ị đơn 

phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 147 của Bộ lu t Tố tụng dân 

sự. 

[4]. Về quyền kháng cáo: Các đương sự đư c quyền kháng cáo bản án theo 

quy định tại Điều 273 của Bộ lu t Tố tụng dân sự. 

   các    tr n, 

QUYẾ  ĐỊNH: 

- Căn cứ vào các Điều 463, Điều 466, Điều 470 và Điều 357 của Bộ lu t Dân 

sự; Khoản 3 Điều 26, đi m a khoản 1 Điều 35, đi m a khoản 1 Điều 39, Điều 70, 

Điều 72, Điều 147 và Điều 273 của Bộ Lu t Tố tụng dân sự; 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thư ng vụ Quốc hội. 

Xử: 

1. Chấp nh n yêu c u khởi kiện của anh  ăn Minh C. 

- Buộc anh Ng  Nhựt B trả cho anh  ăn Minh C số tiền 624.458.000  đ ng. 

K  từ ngày anh C c  đơn y u c u thi hành án, nếu anh B ch m thực hiện 

nghĩa vụ trả tiền th  hàng tháng còn phải trả thêm tiền lãi suất ch m trả theo mức 

  i suất đư c quy định tại Điều 357 của Bộ lu t dân sự. 

2. Về án ph  dân sự sơ thẩm: 

- Anh Ng  Nhựt B chịu 28.978.320 đ ng. 

- Hoàn lại anh  ăn Minh C số tiền tạm ứng án ph  đ  nộp là 14.809.000 

đ ng theo biên lai thu số 001314  ngày 16/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.  

3. Về quyền kháng cáo: 

Các đương sự đư c quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày k  từ 

ngày tuy n án đ  yêu c u Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm.  

Trư ng h p bản án, quyết định đư c thi hành theo quy định tại Điều 2 Lu t 

thi hành án dân sự th  ngư i đư c thi hành án, ngư i phải thi hành án dân sự có 

quyền th a thu n thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Lu t 

thi hành án dân sự, th i hiệu thi hành án đư c thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Lu t thi hành án dân sự.  

 



Nơi nhận: 

- VKSND huyện Cái Bè; 

- CCTHADS huyện Cái Bè; 

- Các đương sự; 

-  ưu h  sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

   Phạm Văn Nhịn 
 


